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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAM LỘ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Bản án số: 12/2017/HSST 

Ngày: 10/8/2017 

Vụ: Ngô Hồng P 

phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 - Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Nguyễn Văn Qúy  

Các Hội thẩm nhân dân:     Ông Nguyễn Văn Bình 

                                               Bà Lê Hoàng Ngân                              

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Phượng - Cán 

bộ Toà án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.  

         - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tham gia 

phiên toà: Ông Lê Quang Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã CH, huyện 

Cam Lộ, Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự thụ lý số: 11/2017/HSST ngày 07/7/2017 đối với bị cáo: 

Ngô Hồng P; sinh năm 1995 tại Quảng Trị; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn 

VA, xã CH, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; trình độ văn hoá: 10/12; nghề nghiệp: 

Thợ làm bánh sinh nhật; con ông Ngô Hùng Đ (đã chết), con bà Hoàng Thị Hằng 

N, sinh năm 1975, trú tại: Thôn VA, xã CH, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; bị cáo 

chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không có;  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt tại 

phiên toà. 

- Người bị hại:  

Anh Lê Văn H, sinh năm 1979, trú tại: Khu phố NH, thị trấn CL, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị, có mặt. 

 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 
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Khoảng 19 giờ ngày 04/02/2017, sau khi cùng nhau uống bia tại quán 727, 

khu phố 3, thị trấn CL, anh Lê Văn H, sinh năm 1979 trú tại khu phố NH, thị trấn 

CL cùng với Ngô Hồng P, Nguyễn Thị Thu U, Nguyễn Thanh C và một số người 

bạn khác đến quán Karaoke Newstar, ở khu phố 4, thị trấn CL để hát tại phòng số 

9, tầng 4. Khoảng 50 phút sau, trong phòng hát chỉ còn H, P, Mai Xuân B và 

Nguyễn Thị Thu U. Thấy U ngồi cạnh máy chọn bài hát, H nói với P: “Con nớ con 

mô, tao bọp một cái đã”. Nói xong, H đi tới vị trí U đang ngồi. P nghĩ rằng H sẽ 

đến làm chuyện xấu với U (vì U là bạn gái của P) nên khi H vừa bước tới khoảng 2 

đến 3 bước thì P dùng tay túm cổ áo của H và nói “Anh điên à, tui đập chết giờ”, 

đồng thời dùng tay kéo người H về phía sau rồi dùng chân phải đạp mạnh vào hông 

bên trái của H. Bị đánh bất ngờ, H ngã ngữa người ra phía sau cạnh góc bàn ở trong 

phòng hát. Thấy vậy, P dùng tay kéo H lại nhưng không được nên H rơi tự do 

xuống nền nhà bất tĩnh. Ngay lúc đó, P bước qua người của anh H rồi dùng chân 

phải gót mạnh về phía sau, lòng bàn chân trúng vào vùng mặt bên phải của anh H. 

Sau đó, Nguyễn Thanh C và Mai Xuân B dìu xuống dưới tầng trệt, C điều khiển xe 

mô tô chở H ngồi giữa, B ngồi phía sau giữ người H và cùng đưa H về nhà ở khu 

phố NH, thị trấn CL. Trong thời gian từ khi về nhà đến khoảng 17 giờ ngày 

05/02/2017, H bị hôn mê, mọi sinh hoạt cá nhân đều không tự chủ, nên gia đình 

đưa H đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị từ ngày 05/02/2017 

đến ngày 20/02/2017 mới ra viện. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 54/TGT ngày 

23/3/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị kết luận: Lê Văn H bị tụ máu 

ngoài màng cứng; tụ máu dưới màng cứng; gãy xương thái dương phải, khuyết 

xương sọ (do khoan sọ); sẹo phần mềm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Lê Văn H do 

thương tích gây nên hiện tại là 53%. 

Tại Bản Cáo trạng số 11/QĐ/KSĐT – TA ngày 06/7/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Ngô Hồng P về tội “Cố ý 

gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên truy tố bị cáo về tội 

danh trên và đề nghị Tòa án áp dụng: khoản 2 Điều 104, điểm b, p khoản 1, 2 Điều 

46, khoản 1, 2 Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 24 – 30 tháng tù cho 

hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, Điều 590 Bộ luật dân sự 

công nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và người bị hại về việc bị cáo tiếp tục bồi 

thường số tiền còn thiếu cho người bị hại là 18.991.000 đồng. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ; 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác;                                                                      

 XÉT THẤY 

Về tội danh: Xuất phát từ câu nói của anh Lê Văn H có ý trêu ghẹo đối với 

chị Nguyễn Thị Thu U là bạn gái của bị cáo, Ngô Hồng P đã có hành vi túm cổ áo 

và đạp vào người của anh H làm anh H ngã xuống nền nhà bất tỉnh, sau đó dùng 

bàn chân đạp vào mặt anh H gây thương tích với tỷ lệ thương tích 53%. Lời thừa 
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nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác, có căn cứ 

khẳng định hành vi của bị cáo là nguyên nhân trực tiếp gây nên H quả thương tích 

đối với người bị hại, nên đã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại 

khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự 1999. Điều luật có khung hình phạt từ 2 đến 7 

năm tù. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của 

người khác, là khách thể được pháp luật bảo vệ, do đó cần xử lý nghiêm minh đối 

với bị cáo. 

Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng. Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa 

bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình; ăn năn hối cải 

thể hiện qua thái độ biết lỗi, nhiều lần tới gia đình người bị hại để thăm hỏi động 

viên; đã tích cực bồi thường phần lớn thiệt hại gây ra cho người bị hại và từ đó 

người bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo; bị cáo có nhân 

thân tốt, không có tiền án, tiền sự; gia đình bị cáo thuộc diện khó khăn được chính 

quyền địa phương xác nhận, bố bị cáo vừa mới qua đời, bị cáo là lao động chính 

trong gia đình. Với những tình tiết giảm nhẹ trên, Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị 

của Kiểm sát viên là có căn cứ, nên cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, xử ở mức 

khởi điểm và không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội cũng đủ để răn đe, cải 

tạo, giáo dục bị cáo đồng thời để phòng ngừa chung. 

Về trách nhiệm dân sự: Qúa trình giải quyết vụ án, người bị hại anh Lê Văn H 

đã điều trị với chi phí hết 43. 991.000 đồng; bị cáo đã bồi thường cho người bị hại 

tổng cộng: 25.000.000 đồng, số tiền còn lại bị cáo và người bị hại đã có văn bản 

thỏa thuận bồi thường số tiền còn lại và đề nghị Tòa án ghi nhận. Do đó, cần ghi 

nhận sự thỏa thuận của các bên về phần bồi thường thiệt hại. 

Về án phí:  Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

        Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Ngô Hồng P phạm tội "Cố ý gây thương 

tích” 

- Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, khoản 1, 

khoản 2 Điều 60 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Ngô Hồng P: 24 (Hai mươi 

bốn) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày xét xử 

sơ thẩm (10/8/2017). 

Giao bị cáo Ngô Hồng P cho UBND xã CH, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

giám sát, giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền 

địa phương giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo. Trong 

trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

2. Về trách nhiệm dân sự: 

- Áp dụng Điều 584 và Điều 590 của Bộ luật dân sự 2015: Ghi nhận sự thỏa 

thuận của bị cáo Ngô Hồng P và người bị hại anh Lê Văn H về việc bị cáo Ngô 
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Hồng P tiếp tục bồi thường cho anh Lê Văn H số tiền 18.991.000 đồng (Mười tám 

triệu chín trăm chín mươi mốt nghìn). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a, f khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Ngô Hồng P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. Bị cáo không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.   

    

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Cam Lộ;           
- CA huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS huyện Cam Lộ; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- Bị cáo;  

- Dán án; 

- Lưu hồ sơ. 

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quý 

 


